IV- TRÒ CHƠI VÀ ĐỒ CHƠI

IV- 1 TRÒ CHƠI

	Số HS
	Loại hàng
	Quy định tương ứng

	9503
	Câu đố
	Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

	9504
	Lá bài chủ
	Luật an toàn thiết bị và vật liệu điện

Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

	9504
	Hàng hóa và bộ phận trò chơi khác
	Luật an toàn thiết bị và vật liệu điện

Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

	9504
	Đồ chơi dành cho trẻ vị thành niên
	Luật vệ sinh thực phẩm

Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm


1- Quy trình nhập khẩu và phân phối

1.1- Quy định luật pháp và thủ tục hành chính

1- Quy định luật pháp tại thời điểm nhập khẩu

Hầu hết các trò chơi không chịu sự điều tiết của quy định nào. Tuy nhiên, một số trò chơi dành cho trẻ em còn rất nhỏ tuổi được định nghĩa là đồ chơi và phải theo các quy định hiện hành trong Luật Vệ sinh thực phẩm. Để có thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ Phòng Kế hoạch Chính sách, Vụ Vệ sinh thực phẩm, Cục An toàn Y tế và Dược phẩm, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi.

1.2- Quy định luật pháp tại thời điểm bán hàng

1- Luật An toàn thiết bị và vật liệu diện

Luật này, nhằm đảm bảo cho sự an toàn của thiết bị điện, xác định cụ thề các loại thiết bị điện có nhiều khả năng gây nguy hiểm do cơ cấu và được dùng như một thiết bị điện đặc trưng, và xác định các loại khác là thiết bị điện chứ không phải là thiết bị điện đặc trưng.

Các trò chơi như bảng trò chơi điện tử đi chuyển bằng điện bằng cách dùng dây đèn điện được xác đỉnh là thiết bị điện chứ không phải là thiết bị điện đặc trưng.

Các nhà nhập khẩu muốn nhập khẩu hoặc bán sản phẩm điện được xác định là thiết bị điện chứ không phải là thiết bị điện đặc trưng phải nộp đơn xin phép lên Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công n nhiếp khi bắt đầu kinh doanh.

Ngoài ra, việc tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật (tự chứng nhận), kiểm tra và trình

bày nhãn cán thiết như tên của người sản xuất v.v. phải được tuân thủ. (Đề có thông

tin chi tiết, xin xem khoản 2 về Thủ tục làm nhãn mác). 

Để theo dõi xem liệu chi tiết của quy định hạn chế có được tuân thủ hay không người ta tiến hành kiểm tra theo hàng nhập và theo mua hàng thử.

2- Gắn nhãn mác theo Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cánh trình bày gây hiểu lầm

Xin xem Phụ lục V để có thông tin chi tiết.

BẢNG QUY ĐỊNH AN TOÀN CỦA THIẾT BỊ ĐIỆN
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Ghi chú:

1- Đồ chơi nguy hiểm là những đồ chơi được cho rằng có tác động không mong muốn đối với sức khỏe, sự an toàn hoặc phát triển không bình thường của trẻ em dưới 18 tuổi.

2- Các quy định về việc bảo vệ trẻ em có các tên khác nhau và được giám sát bởi những văn phòng khác nhau ở mỗi địa phương. Chẳng hạn, ở thành phố Tokyo, quy định này có tên là Quy định liên quan tới việc phát triển lành mạnh của trẻ em.

1. 2- Quy định tự nguyện trên cơ sở quy định ngành

Tiêu chuẩn an toàn của đồ chơi và hệ thống ký hiệu ST

Ngành công nghiệp đồ chơi của Nhật Bản đã thiết lập các tiêu chuẩn an toàn áp dụng cho các đồ chơi được thiết kế cho trẻ em có độ tuổi 14 hoặc thấp hơn. Các sản phẩm tuân theo tiêu chuẩn này sẽ được phép sử dụng ký hiệu ST trên nhãn sản phẩm của chúng. Hệ thống ký hiệu ST gồm các điều khoản quy định về bơi thường cho nạn nhân trong trường hợp có sự cố gây ra bởi sản phẩm có gắn nhãn có ký hiệu ST.

Các tiêu chuẩn của Ký hiệu ST được ủy ban An toàn đồ chơi - gồm một nhóm các chuyên gia về an toàn đồ chơi - quy định. Ủy ban Kiềm tra ký hiệu An toàn đồ chơi giám sát việc trao chứng nhận ký hiệu ST, và 3 la-bô được nêu trong phần dưới đây, thay mặt cho Hiệp hội Đồ chơi Nhật Bản, sẽ thực hiện việc kiểm tra bắt buộc. Mặc dù việc tham gia hệ thống ký hiệu ST là tự nguyện, hầu hết các đồ chơi cho trẻ em dưới 14 tuổi và thấp hơn hiện nay đều có ký hiệu ST, và cũng tương tự như vậy với các trò chơi. Trên thực tế, các sản phẩm phải đạt vượt mức tiêu chuẩn an toàn tối thiểu của hệ thống ST thì mới được khách hàng chấp nhận.

1.3- Địa chỉ liên hệ cơ quan quản lý

- Luật vệ sinh thực phẩm:

Phòng Kế hoạch Chính sách, Vụ Vệ sinh thực phẩm, Bộ Y tế, Lao động và

Phúc lợi.

http://www.mhlw.go.jp/english/index.html
Thí dụ: Quy định của khu nội đô Tokyo liên quan đến sự phát triển lành mạnh của trẻ em;

- Bộ phận Công tác Thanh niên, Phòng Phụ nữ và Thanh niên, Văn phòng Công dân và Công tác Văn hóa, Chính quyền nội đô Tokyo.

http://www.seikatubunka.metro.tokyo.jp (chỉ có tiếng Nhật)

- Ký hiệu ST:

- Hiệp hội Đồ chơi Nhật Bản 

http://www.toyes.or.jp/index/htm
- Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm.

Phòng Thương mại liên quan tới người tiêu dùng, Vụ Tập quán Thương mại, Ủy ban Thương mại công bằng.

http://www.jftc.go.jp/e-page/f_home.htm
2- Quy định gắn nhãn mác

2.1- Gắn nhãn mác theo yêu cầu của pháp luật 

Không có yêu cầu cụ thể nào cho việc gắn nhãn mác. Tuy nhiên, cần kiểm tra xem Luật vệ sinh thực phẩm có được áp dụng không

1. Gắn nhãn mác dựa theo Luật An toàn thiết bị điện và vật liệu điện

Cho tới nay, bất cứ ai tham gia việc sản xuất, nhập khẩu, bán các vật liệu và dụng cụ điện tử (dưới đây gọi là các “thể nhân”) thì buộc phải gắn nhãn mác trên các vật liệu và đồ dùng đem bán. Tuy nhiên, ngày nay các thể nhân không bị buộc phải gắn nhãn mác cũng như là *hệ thống chứng chỉ của chính phủ như giấy đăng lý hoặc hệ thông phê duyệt chủng loại cũng đà bị bỏ đi.* Hệ thống chứng chỉ của chính phủ: Điều 10 của Luật An toàn Vật liệu và đồ dùng điện tử ghi rằng các thể nhân được đăng ký, là những người đã hoàn thành nghĩa vụ được quy định bởi Luật, có thể gắn nhãn mác được chỉ định, còn những thể nhân chưa hoàn thành nghĩa vụ này sẽ không được phép gắn các nhãn mác như vậy.

Vì vậy, chỉ những thể nhân đã thực hiện những quy trình được quy định mới được phép gắn nhãn mác. Nội dung đính nghĩa rằng "nhãn mác là vật thể thuộc thiết bị và vật liệu điện trong diện quản lý thì không thay đổi. Nhưng cách đặt vấn đề về nhãn mác thì thay đổi, từ chỗ là một quan hệ ước lệ rằng theo đúng tiêu chuẩn nghĩa là phải được chính phủ xác nhận, sang một quan niệm mới rằng những thể nhân đó được quyền xác nhận về việc theo đúng tiêu chuẩn. Xem chi tiết tại Phụ lục III.

2.2- Gắn nhãn mác tự nguyện dựa trên quy định của pháp luật.

Không có luật cụ thể nào về việc gắn nhãn mác tự nguyện cho đồ chơi dựa trên các điều khoản của luật.

2.3- Gắn nhãn mác tự nguyện dựa trên Quy tắc công nghiệp

Hệ thống ký hiệu ST

Ký hiệu ST được gắn trên đồ chơi là đạt tiêu chuẩn an toàn của Hiệp hội Đồ chơi Nhật Bản. Trước khi có được ký hiệu ST, cần phải đạt được một thỏa thuận về giấy phép sử dụng ký hiệu ST do Hiệp hội Đồ chơi Nhật Bản cấp. Trên cơ sở đó, một cơ quan kiểm tra cụ thể nào đó sẽ kiểm tra loại hàng hóa tương ứng. Khi được chấp thuận, hàng hóa đó có thể được gắn loại ký hiệu này.

Giá trị của thỏa thuận giấy phép sử dụng ký hiệu là 1 năm, còn giá trị của nhãn mác sau khi được chấp thuận là 4 năm. Một thỏa thuận cấp giấy phép như vậy sẽ được tái cấp hằng năm cho tới khi hết giá trị của nhãn. Người thực hiện hợp đồng buộc phải đảm bảo việc chia sẻ trách nhiệm bảo hiểm đối với đồ chơi và chia sẻ trách nhiệm bảo hiểm đối với sản phẩm đồ chơi nhằm sẵn sàng hỗ trợ khi có tai nạn.

Ký hiệu ST
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Ký hiệu chứng nhận An toàn (Ký hiệu S)

Bên cạnh việc xem xét lại Luật Kiểm soát vật liệu và thiết bị điện vào năm 1995, một hệ thống chứng nhận do bên thứ ba cấp cũng được thiết lập. Theo hệ thống cấp chứng nhận này, các tổ chức tư nhân được chính phủ ủy thác có thể chứng nhận rằng một sản phẩm đã đạt được tiêu chuẩn an toàn vượt mức cụ thể nào đó.

Cụ thể là, các la-bô về An toàn điện và Công nghệ Môi trường (JET) hoặc Cơ quan Đảm bảo chất lượng của Nhật Bản (JQA) được ủy quyền như là một cơ quan hợp pháp sẽ kiểm tra các nghiên cứu về an toàn của một sản phẩm cụ thể nào đó và hệ thống kiểm soát chất lượng của một nhà máy sản xuất. Nếu JET hoặc JQA khẳng định độ an toàn, ký hiệu Chứng nhận An toàn có thể được gắn lên sản phẩm.

Ký hiệu Chứng nhận An toàn này được trình bày bằng sự kết hợp của "Ký hiệu Chứng nhận Thông thường" được chứng thực bởi Hội đồng Điều hành của Cơ quan cấp Chứng nhận An toàn cho các thiết bị, linh kiện điện và điện tử của Nhật Bản (SCEA) và "Ký hiệu Long được cấp bởi các cơ quan hợp pháp riêng lẻ nào đó.

Ký hiệu S (Ký hiệu Chứng nhận An toàn)
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IV-2 ĐỒ CHƠI

	Số HS
	Loại hàng
	Quy định tương ứng

	9501
	Đồ chơi có bánh xe
	Luật Vệ sinh thực phẩm

Luật an toàn thiết bị và vật liệu điện

Luật về Sóng vô tuyến

Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

	9502
	Búp bê
	Luật Vệ sinh thực phẩm

Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

	9503
	Mẫu
	Luật về Sóng vô tuyến

Luật an toàn thiết bị và vật liệu điện

Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

	9504
	Các đồ chơi khác
	Luật an toàn thiết bị và vật liệu điện

Luật Vệ sinh thực phẩm

Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

	9506
	Hàng hóa giải trí
	Luật Vệ sinh thực phẩm

Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

	9506
	Bóng 
	Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm


1- Quy trình nhập khẩu và phân phối

1. 1 Quy định pháp lý và thủ tục tại thời điểm nhập khẩu

1- Luật Vệ sinh thực phẩm

Luật Vệ sinh thực phẩm đòi hỏi các nhà nhập khẩu đồ chơi cho trẻ em phải nộp một "Bản thông báo về nhập khẩu hàng hóa ...”, cho cơ quan kiểm dịch tại cửa khẩu hải quan và nộp hàng hóa để kiểm tra xem có kim loại nặng, chất arsenic hoặc các chất độc hại khác.

Thủ tục:

Trước khi nhập khẩu và làm các thủ tục hải quan nhà nhập khâu phải nộp một "Bản thông báo về nhập khẩu thực phẩm...” với các thông tin cần thiết đã được điền vào, cho người đứng đầu Trạm Kiểm dịch mà số hàng hóa đó sẽ được vận chuyển qua để kiểm tra. Đồng thời, các dữ liệu phân tích của việc kiểm tra bằng công nghệ tiên tiến cũng phải được nộp lên. Trong trường hợp không còn điểm nào không rõ ràng hoặc có gì nghi vấn trong các dữ liệu phân tích này, thông thường việc kiểm tra sẽ được miễn. Nếu các dữ liệu phân tích này chưa được nộp, việc kiểm tra của cả các cơ quan chính phủ lẫn các cơ quan độc lập sẽ không được tiến hành.

Lưu ý: Kiểm tra bằng công ngoặc tiên tiến

Một mẫu sản phẩm nhập khẩu sẽ phải được nộp để kiểm tra tại một la-bô do Bộ trưởng Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi chỉ định và một giấy chứng nhận đã qua kiểm tra sẽ được cấp trước đó. (Lưu ý. Việc nhập khẩu các chi tiết không đúng quy cách là không được phép).

2- Luật về Sóng vô tuyến

l.2- Quy định pháp lý và thủ tục tại thời điểm nhập khẩu

1- Luật An toàn thiết bí và vật liệu điện

Luật này nhằm đảm bảo an toàn của các thiết bị điện, xác định những loại thiết bị điện có khả năng gây nguy hiểm cao do cấu trúc của chúng và được sử dụng như một thiết bị điện đặc biệt; và xác định những loại hàng hóa khác như là các thiết bị điện thông thường chứ không phải là thiết bị điện đặc biệt. Luật này được áp dụng với hầu hết các sản phẩm điện.

Các thiết bị điện có khả năng gây nguy hiểm cao do cấu trúc của chúng và việc sử dụng chúng sẽ được xác định như một thiết bị điện đặc biệt, còn các sản phẩm còn lại là các thiết bị điện thông thường chứ không phải là thiết bị điện đặc biệt. Ngoài ra, cũng phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật (tự chứng thực), việc kiểm tra và việc trưng bày các nhãn mác như tên của nhà sản xuất, v.v... là bắt buộc. (Xem chi tiết tại tiểu phần 2. về Thủ tục gắn nhãn mác). Để giám sát xem các chi tiết của các quy định hạn chế được tuân thủ không, việc kiểm tra tại cảng nhập và mua thử sẽ được thực hiện. (Thiết bị điện đặc biệt): "Mã nguồn điện và phích cắm điện dành cho đồ chơi", "Nắn dòng", "Biến thế cho đồ chơi", "Đổ chơi có nguồn nhiệt nóng" và "Xe có động cơ điện".

a) Hàng hóa nhập khẩu từ các hãng đã được đăng ký ở nước ngoài

Hệ thống đăng ký nhằm chứng nhận khả năng sản xuất các sản phẩm an toàn

một cách liên tục được dành cho các nhà sản xuất sản phẩm điện. Các hãng nước ngoài có thể đăng ký vào hệ thống này.

Những sản phẩm được gán nhãn đặc biệt khi một hãng nước ngoài được phê

duyệt mẫu sản phẩm sẽ không cần phải xin giấy chứng nhận duyệt mẫu một lần nữa.

Tuy nhiên, các nhà nhập khẩu phải nộp một báo cáo về việc khởi sự kinh doanh cho Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp

b) Hàng hóa nhập khẩu từ các hãng chưa được đăng ký

Hàng hóa nhập khẩu phải được kiểm tra theo từng chủng loại mẫu các sản phẩm điện. Cơ quan kiểm tra được chỉ định bởi quốc gia mà từ đó các hàng hóa này có chứng nhận phù hợp.

Khi nhập khẩu hàng hóa có cùng chủng loại mẫu của cùng một nhà sản xuất đã từng có hàng hóa nhập khẩu, nhưng chứng chỉ trước đó sẽ được sử dụng (việc thực chứng mẫu giả định)

Trong cả hai trường hợp việc kiểm tra trong nhà và lưu giữ kết quả kiểm tra là bắt buộc để đảm bảo duy trì chất lượng sản phẩm khi sản xuất hàng loạt:

(Các thiết bị điện thông thường mà không phải là các thiết bị điện đặc biệt): "Máy chơi nhạc tự động", "Đồ chơi động cơ điện", v.v. Các nhà nhập khẩu có mục tiêu nhập khẩu và bán các sản phẩm được xác định là dành cho các thiết bị điện thông thường chỉ không phải là các thiết bị điện đặc biệt sẽ phải nộp đơn thông báo khởi sự kinh doanh cho Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp

Các sản phẩm điện được xác định là đành cho các thiết bị điện thông thường chứ không phải là các thiết bị điện đặc biệt phải phù hợp với các tiêu chuẩn kỹ thuật (tự chứng thực). Việc kiểm tra và gắn các nhãn mác cần thiết như tên của nhà sản xuất. . . là bắt buộc.

Để giám sát xem các chi tiết của các quy định hạn chế có được thực hiện không, việc kiểm tra tại cảng nhập và mua thử được thực hiện.

2 - Gắn nhãn mác tự nguyện trên cơ sở quy định của khu vực tư nhân

Ký hiệu SG

Một cái xe ba bánh cho trẻ sơ sinh chẳng hạn, theo hệ thống kỷ hiệu SG thuộc Hiệp hội An toàn hàng tiêu dùng, có thể gắn ký hiệu SG khi được kiểm tra và phê chuẩn. Xem các thủ tục gắn nhãn mác tương ứng.

3 - Gắn nhăn mác tự nguyện trên cơ sở quy định của ngành

Hiệp hội Đồ chơi Nhật Bản quy định các tiêu chuẩn an toàn cho đồ chơi dành cho trẻ em định 14 tuổi và cho phép gắn ký hiệu ST. Ký hiệu này được gắn trên khoảng 90% sẽ đồ chơi dành cho trẻ em dưới 14 tuổi.

4 - Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

Xem chi tiết tại Phụ lục V.

1-3 - Địa chỉ liên hệ cơ quan quản lý

- Luật Vệ sinh thực phẩm :

Phòng Kế hoạch Chính sách, Vụ Vệ sinh thực phẩm, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi

http://www.mhlw.go.jp/english/index.html
Luật Kiểm soát thiết bị và vật liệu điện :

Phòng An toàn hàng tiêu dùng Vụ Vấn đề người tiêu dùng Văn phòng Chính sách Thông tin và Thương mại Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp.

http://www.meti.go.jp/english/index.html
- ký hiệu ST:

Hiệp hội Đồ chơi Nhật Bản

http://www.toynes.or.jp/index.htm
- Đạo luật chông cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

Phòng Thương mại liên quan tới người tiêu dùng. Vụ Tập quán Thương mại, Ủy ban Thương mại Công bằng.

http://www.jftc.go.jp/e-page/f_home.htm
- Luật về Sóng vô tuyến:

Phòng Môi trường Điện từ trường, Vụ Phát thanh, Văn phòng Viễn thông, Bộ quản lý công cộng, Nội vụ, Bưu chính và Viễn thông.

http://www.toynes.or.jp/index.htm
- Luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm Phòng Thương mại liên quan tới Người tiêu dùng, Vụ Tập quán Thương mại, Ủy ban Thương mại Công bằng 

http://www.jftc.go.jp/e-page/f_home.htm
Các sản phẩm phù hợp với các tiêu chuẩn an toàn của Hiệp hội Đồ chơi Nhật Bản có thể gắn ký hiệu ST.

Liên hệ : Hiệp hội Đồ chơi Nhật Bản

http://www.toynes.or.jp/index.htm
2 - Thủ tục gắn nhãn mác

2.1-  Gắn nhãn mác theo pháp luật

1- Gắn nhãn mác theo Luật An toàn thiết bị và vật liệu điện

Cho tới nay, bất cứ ai tham gia vào việc sản xuất, nhập khẩu, bán các vật liệu dụng cụ điện tử (dưới đây được gọi là các “thể nhân”) thì buộc phải gắn nhãn mác trên các vật liệu và đồ dùng điện tử mang bán. Tuy nhiên, ngày nay các thể nhân không buộc phảigắn nhãn mác, cũng như là *hệ thông chửng chỉ của chính phủ như giấy đăng ký hoặc hệ thống phê duyệt chủng loại cũng đã bị bỏ đi.* Hệ thống chứng chỉ của chính phủ : Điều 10 của Luật An toàn vật liệu và đồ dùng điện tử ghi rằng các thể nhân được đăng ký, là những người đã hoàn thành nghĩa vụ được quy đinh bới Luật, có thể gắn nhãn mác được chỉ định, còn những thể nhân chưa hoàn thành nghĩa vụ này sẽ không được phép Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng bà cách trình bày gây hiểu lầm các nhãn mác như vậy

Vì vậy chỉ những thể nhân đã thực hiện những quy trình được quy định mới được phép gắn nhãn mác. Nội dung định nghĩa rằng “nhãn mác” là vật thể thuộc thiết bị và vật liệu điện trong diện quản lý thì không thay đổi. Nhưng cách đặt vấn đề về nhãn phải được chính phủ xác nhận, sang một quan niệm mới rằng những thể nhân đó được quyền xác nhận về việc theo đúng tiêu chuẩn. Xem chi tiết tại Phụ lục III

2- Gắn nhãn mác tự nguyện dựa trên khu vực tư nhân


Kí hiệu SG


Chẳng hạn xe ba bánh cho trẻ em, là đối tượng của hệ thống ký hiệu SG được thực thi bởi Hiệp hội An toàn hàng tiêu dùng, sẽ được phép gắn ký hiệu SG cho nhưng sản phẩm đã tự nguyện qua quy trình kiểm tra chất lượng và đạt yêu cầu. Khi không may có tai nạn gây thương tích hoặc tử vong xảy ra do lỗi của sản phẩm có gắn ký hiệu SG, người bị nạn được đền bù khoảng trên dưới 100 triệu yên. Tuy nhiên, với điều kiện những đền bù này chỉ dành cho thương tích của người.

Xem chi tiết tại Phụ lục IV.

Ký hiệu SG
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3- Gắn nhãn mác tự nguyện trên cơ sở quy định ngành

1- Hệ thông Ký hiệu ST

Ký hiệu ST được gắn trên đồ chơi là đạt tiêu chuẩn an toàn của Hiệp hội Đồ chơi Nhật Bản.

Trước khi có được ký hiệu ST, cần phải đạt được một thoả thuận về giấy phép sử dụng ký hiệu ST do Hiệp hội Đồ chơi Nhật Bản cấp. Trên cơ sở đó, một cơ quan kiểm tra cụ thể nào đó sẽ kiểm tra loại hàng hoá tương ứng. Khi được chấp thuận, hàng hoá đó có thể được gắn loại ký hiệu này.

Giá trị của thoả thuận giấy phép sử dụng ký hiệu là 1 năm, còn giá trị của nhãn mác sau khi được chấp thuận là 4 năm. Một thoả thuận cấp giấy phép như vậy sẽ được tái cấp hàng năm cho với khi hết giá trị cửa nhãn. Người thực hiện hợp đồng buộc phải đảm bảo việc chia se trách nhiệm bảo hiểm đối với đồ chơi và chia sẻ trách nhiệm bảo hiểm đối với sản phẩm đồ chơi nhằm sàn sàng hỗ trợ khi có tai nạn.

Ký hiệu ST
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2- Ký hiệu S

Ký hiệu Chứng nhận An toàn (Ký hiệu S).

Bên cạnh việc xem xét lại Luật Kiểm soát vật liệu và đồ dùng điện vào năm 1995, một hệ thống cấp chứng nhận do bên thứ ba cấp cung được thiết lập. Theo hệ thống cấp chứng nhận này, các tổ chức tư nhân được chính phù ủy thác có thể chứng nhận rằng một sản phẩm đạt được tiêu chuẩn an toàn vượt mức cụ thể nào đó. 

Cụ thể là, các la-bô về An toàn diện và Công nghệ Môi trường (JET) hoặc Cơ quan Đảm bảo chất lượng của Nhật Bản (JQA) được ủy quyền như là một cơ quan hợp pháp sẽ kiểm tra các nghiên cứu về an toàn của một sản phẩm cụ thể nào đó và hệ thống kiểm soát chất lượng của một nhà máy sản xuất. Nếu JET hoặc JQA khẳng định độ an toàn, Ký hiệu Chứng nhận an toàn có thể được gắn lên sản phẩm.

Ký hiệu Chứng nhận an toàn này được trình bày bằng sự kết hợp của "Ký hiệu Chứng nhận thông thường" được chứng thực bỏi Hội đồng Điều hành của Cơ quan cấp Chứng nhận an toàn cho các thiết bị, linh kiện điện và điện tử của Nhật Bản (SCEA) và "Ký hiệu Logo” được cấp bởi các cơ quan hợp pháp riêng lẻ nào đó.

Ký hiệu S (Ký hiệu Chứng nhận An toàn)

Ký hiệu JET Ký hiệu JQA
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Sau đây là một phần quy trình của việc cấp giấy chứng nhận Kỷ hiệu SG.

Để có thêm chi tiết, liên hệ với Hiệp hội An toàn hàng tiêu dùng.

Hiệp hội An toàn hàng tiêu dùng: http://www.sg-mark.org/index-english.htm
TIÊU CHUẨN PHÊ DUYỆT KÝ HIỆU SG

CHO XE BA BÁNH TRẺ EM

Tiêu chuẩn này áp dụng cho loại xe ba bánh để tập đi cho trẻ nhỏ ( dưới đây gọi là xe ba bánh). Tuy nhiên tiêu chuẩn này không áp dụng cho xe ba bánh có gắn tay đẩy.

1- Kết cấu, hình thức và kích cỡ

Kết cấu: hình thức và kích cỡ của xe ba bánh phải theo các tiêu chuẩn sau đây:


- Độ cao tối thiểu tính từ mặt đất cảu bàn đạp là trên 400mm


- Độ cao tối đa tính từ mặt đất của phần giữa của yên xe là 400mm


- Với các loại xe có chỗ dựa lưng, độ cao từ phần giữa của yên xe tới đỉnh của chỗ dựa lưng là nhỏ hơn 200mm

2 - Tính ổn định

Tính ổn định của xe ba bánh phải theo các tiêu chuẩn sau đây :

- Phần giữa của tay cầm không được nhô ra phía trước theo phương thẳng đứng khi bánh giữa của xe tiếp đất

- Trẻ em không ngã khi xe bị nghiêng dưới 15 độ.

3- Sức tải

Sức tải của xe ba bánh phải đạt tiêu chuẩn sau :

- Khi một vật nặng 10kg cùng được đặt vào phần giữa của tay cầm phải và trái, sẽ không không có sự cố nào như nứt hỏng hóc hoặc bất cứ sự biến dạng nào làm khó xử dụng xe xảy ra. 

- Với loại xe có chỗ dựa lưng, khi một vật nặng 20kg được đặt vào chỗ dựa lưng, sẽ không không có sự cố nào như nứt hỏng hóc hoặc bất cứ sự biến dạng, cả ở chỗ dựa lưng hoặc ở phần nối giữa chỗ dựa lưng và khung xe, làm khó sử dụng xe xảy ra. 

IV-3 ĐỒ CHƠI NHỒI

	Số HS
	Loại hàng
	Quy định tương ứng

	9503
	Đồ chơi nhồi
	Luật Thuế quan

Luật Bản quyền

Luật Thương hiệu

Luật Mẫu mã

Luật Chống cạnh tranh không công bằng

Công ước Oa-sinh-tơn

Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

	9503
	Các loại đồ chơi nhồi khác
	Luật Thuế quan

Luật Bản quyền

Luật Thương hiệu

Luật Mẫu mã

Luật Chống cạnh tranh không công bằng

Công ước Oa-sinh-tơn

Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm


1 - Quy trình nhập khẩu và phân phối 

1- Quy định pháp lý và thủ tục tại thời nhập khẩu

1- Luật Thuế quan

Luật này cấm nhập khẩu các loại thú nhồi vi phạm các điều khoản của Luật Bản quyền (hoặc trong một số trường hợp, Luật Thương hiệu hoặc Luật Mẫu mã). Sản xuất thú nhồi phỏng theo một nhân vật hoạt hình, sử dụng một thương hiệu đã được đăng ký (hoặc một nhăn hiệu chẳng hạn) hoặc sử dụng tên của một nhân vật hoạt hình cho một con thú nhồi mà không được phép của người sở hữu thương hiệu hoặc nhãn hiệu đó sẽ bị coi là vi phạm Luật Bản quyền, Luật Thương hiệu hoặc Luật Mẫu mã trong từng trường hợp tương ứng. Thông thường, các hàng hóa này sẽ bị tịch thu tại của hải quan. Điều này có nghĩa là cái gọi là các con thú nhồi mà là bản sao vi phạm bản quyền của các nhân vật hoạt hình nổi tiếng, hoặc bất cứ con thú nhồi nào mô phỏng các chuyện tranh vui của các nhân vật hoạt hình mà đã được đăng ký bản quyền, sẽ không được nhập khẩu vào Nhật Bản.

2- Công ước Oa-sinh-ton

Giày dép làm từ da thằn lằn và một số động vật nào đó đôi khi có thể thuộc diện điều chỉnh của các điều khoản của Công ước về việc buôn bán trên quốc tế đối với những loài động vật và thực vật hoang dã bị đang lâm nguy (thường được biết đến bằng tên Công ước Oa-sinh-tơn). Công ước này điều chỉnh việc buôn bán quốc tế các loại động vật quý hiếm được bảo 

Các thủ tục cần thiết đẻ nhập khẩu các loài động vật thuộc diện kiểm soát khác là khác nhau tùy thuộc vào cách phân loại của Công ước (tại Phụ lục I, II hoặc III). Trong một số trường hợp, các nhà nhập khẩu phải xin được giấy chứng nhận xuất khẩu hoặc một tài liệu nào đó có giá trị tương tự từ Cơ quan Quản lý của nước xuất khẩu cùng với hạn ngạnh nhập khẩu hoặc giấy phép chính thức của chính phủ Nhật Bản. Các nhà nhập khẩu được khuyến cáo là viết tên khoa học chứ không phải là tên thông thường của loài động vật đó vào vận đơn để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc đối chiếu với các điều khoản của Công ước Oa-sinh-tơn.

Để biết thêm thông tin, liên hệ với Phòng Cấp phép Thương mại, Văn phòng Hợp tác Kinh tế và Thương mại, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp.

1. 2- Quy định pháp lý và thủ tục tại thời điểm bán

1- Luật Bản quyền

Thú nhồi mô phỏng các nhân vật chuyện tranh hài và hoạt hình là đối tượng thuộc diện điều chỉnh của các điều khoản của Luật Bản quyền, Luật Thương hiệu, Luật Mẫu mã và Luật Chống cạnh tranh không công bằng - những bộ luật bảo vệ bản quyền, thương hiệu và quyền sở hữu trí tuệ khác. Một số nhà .bán lẻ đã bị kiện bởi những người sở hữu bản quyền do vi phạm bản quyền hoặc bán, hoặc sở hữu và có ý định bán những con thú nhồi mô phỏng mà chưa được phép.

Tuy nhiên, các sản phẩm "song song" có thể được nhập khẩu và bán tại Nhật Bản mà không vi phạm thương hiệu hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác, thậm chí khi các nhà nhập khẩu hoặc các nhà bán lẻ không sở hữu các quyền này, nếu như các mặt hàng này thỏa mãn một số điều kiện nhất định, chẳng hạn như các mặt hàng này đã được phép tái sản xuất.

2- Gắn nhãn mác phải phù họp với Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm.

1.3- Địa chỉ liên hệ các cơ quan quản lý

- Luật Thuế quan:

Phòng Chính sách và Pháp luật thuế quan, Văn phòng Thuế quan và Khách hàng. Bộ Tài chính.

http://www.mof.go.jp/english/index.htm
- Luật Bản quyền:

Phòng Bản quyền, Cơ quan phụ trách các vấn đề vè văn hóa

http://www.bunka.go.jp/english/2002-index-e.html
- Luật Thương hiệu:

Phòng Thương hiệu, Vụ Thương hiệu, Mẫu mã và Quản lý hành chính, Văn

phòng phụ trách Bằng Sáng chế của Nhật Bản

http://www.jpo.go.jp 

- Luật Thiết kế:

Phòng Mẫu mã, Vụ Thương hiệu, Thiết kế và Quản lý Hành chính. Văn phòng phụ trách Bằng Sáng chế của Nhật Bản

http://www.jpo.go.jp 

- Công ước Oa-sinh-tơn:

Văn phòng Nông phẩm và Thủy sản, Cục Hợp tác Kinh tế và Thương mại, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp

http://www.meti.go.jp/english/index.html 

- Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm :

Phòng Thương mại liên quan đến người tiêu dùng, Vụ Vấn đề người tiêu dùng, Ủy ban Thương mại Công bằng

http://www.jftc.go.jp/e-page/f_home.htm 

- Luật Chống cạnh tranh không công bằng:

http://www.meti.go.jp/english/index.html 

2- Các thủ tục gắn nhãn mác

2.1- Gắn nhãn mác theo yêu cầu của pháp luật

Không có yêu cầu đặc biệt nào về việc gắn nhãn mác cho sản phẩm đồ chơi nhồi

2.2- Gắn nhãn mác tự nguyện trên cơ sở quy định của pháp luật

Không có yêu cầu đặc biệt nào về việc gắn nhãn mác cho sản phẩm đồ chơi nhồi.

2.3- Gắn nhãn mác tự nguyện trên cơ sở quy định ngành

Hệ thống Ký hiệu ST

Ký hiệu ST được gắn trên đồ chơi là đạt tiêu chuẩn an toàn của Hiệp hội Đồ chơi Nhật Bản.

Trước khi có được ký hiệu ST, cần phải đạt được một thỏa thuận về giấy phép sử dụng ký hiệu ST do Hiệp hội Đồ chơi Nhật Bản cấp. Trên cơ sở đó, một cơ quan kiểm tra cụ thể nào đó sẽ kiểm tra loại hàng hoa tương ứng. Khi được chấp thuận, hàng hóa đó có thể được gắn loại lý hiệu này.

Giá trị của thỏa thuận giấy phép sử dụng ký hiệu là 1 năm, còn giá trị của nhãn mác sau khi được chấp thuận là 4 năm. Một thỏa thuận cấp giấy phép như vậy sẽ được tái cấp hàng năm cho tới khi hết giá trị của nhãn. Người thực hiện hợp đồng buộc phải đảm bảo việc hia sẻ trách nhiệm bảo hiểm đối với đồ chơi và chia sẻ trách nhiệm bảo hiểm đối với sản phẩm đồ chơi nhằm sẵn sàng hỗ trợ khi có tai nạn.

Ký hiệu
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IV-4 ĐỒ CHƠI  PHÁO HOA

	Số HS
	Loại hàng
	Quy định tương ứng

	3604
	Đồ chơi pháo hoa
	Luật Kiểm soát chất nổ 

Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm


1- Quy trình nhập khẩu và phân phối

1.1 - Quy định pháp lý và thủ tục

1- Luật Kiểm soát chất nổ

Các điều khoản của Luật Kiểm soát chất nổ điều chỉnh việc nhập khẩu, bảo quản và vận chuyển pháo hoa. Tuy nhiên, những quy định này đôi khi không áp dụng cho việc bảo quản khối lượng 25 kg hoặc ít hơn và việc vận chuyển khối lượng 500 kg hoặc ít hơn (không bao gồm pháo nổ).

Để có thêm thông tin, tin liên hệ với Văn phòng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp, Phòng Quản lý hành chính của tỉnh hoặc Hiệp hội làm pháo hoa Nhật Bản gần nhất.

Lưu ý: Việc sử dụng các đồ chơi pháo hoa không bị hạn chế bởi bất cứ điều luật nào nếu tuân thủ các hướng dẫn sử dụng. Một số cách sử dụng có thể được coi như là sản xuất chất nổ, không phải là pháo hoa, có thể bị truy phạt hình sự theo Luật Kiểm soát chất nổ. Vì vậy, người sử dụng phải đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt tất cả các hướng dẫn và cảnh báo khi sử dụng.

2- Đạo luật chống cháy

Việc tiêu thụ, bán hoặc lưu kho pháo hoa đôi khi bị điều chỉnh bởi Đạo luật chống cháy. Để biết thêm thông tin, xin liên hệ với Phòng An toàn hỏa hoạn của tỉnh gần nhất hoặc Trạm Cứu hỏa gần nhất (Chi tiết xem tại mục 2 về Thủ tục gắn nhãn mác).

1.2- Thủ tục hành chính

1- Đơn âm phép nhập khẩu

Mỗi khi muốn nhập pháo hoa vào Nhật Bản, nhà nhập khẩu phải nộp một đơn xin phê duyệt việc nhập khẩu cho Tỉnh trưởng của tỉnh nơi có cảng mà hàng hóa đó nhập khẩu qua. Hàng hóa được nhập khẩu phải không được bao gồm pháo hoa do sơ suất đóng vào (trừ trường hợp để bán cho khách hàng vì mục đích giải trí), và số hàng hoá này phải được xác định là pháo hoa và được sử dụng như đồ chơi theo Điều 1, Khoản 5, Phần 1 của Quy định của cấp Bộ liên quan đến Luật Kiểm soát chất nổ.

Đơn xin nhập khẩu phải ghi rõ tên sản phẩm, mục đích nhập khẩu, tên nhà nhập khẩu, nơi sản xuất, ngày sản xuất hạn sử dụng, cảng nhập khẩu, địa điểm lưu kho, cấu trúc và thành phần của kiện hàng được nhập.

2- Việc bảo quản ảo chơi pháo hoa

Tỉnh trưởng căn cứ vào các tiêu chuẩn của pháo hoa sẽ phê duyệt kho chứa pháo hoa đồ chơi và các quy định về khoảng cách an toàn đối với các cấu trúc khác. Ngoài ra, người chủ hoặc người sử dụng kho chứa pháo này (nếu thuê của chủ kho) phải chỉ định một người giám sát có trách nhiệm về việc bảo quản các chất nổ và là người có giấy phép được cấp theo điều khoản của Luật Kiểm soát chất nổ.

3- Việc kiểm tra sơ bộ và kiểm tra chính của Hiệp hội Pháo hoa Nhật Bản

Để chống tai nạn do chất nổ, pháo hoa phải được kiểm tra sơ bộ và chính thức. Hiệp hội Pháo hoa Nhật Bản, thuộc Cục kiểm soát của pháo hoa, và nằm dưới sự giám sát của Bộ Kinh tế, Thương Mại và Công nghiệp sẽ thực hiện công tác kiểm tra này. 

a) Kiểm tra sơ bộ gồm việc kiểm tra các tiêu chuẩn an toàn trước khi pháo hoa được sản xuất hoặc được nhập khẩu lần đầu tiên. Nếu hàng hóa vượt qua được lần kiểm tra này, việc sản xuất hàng loạt hoặc nhập khẩu sẽ được phép và hàng hóa sẽ được cấp ký ký hiệu Tiêu chuẩn (Ký hiệu xác nhận loại hàng hóa). Các sản phẩm đã được chứng nhận loại hàng hóa theo cách này có thể được đặt hàng và nhập khẩu với số lượng lớn.

bị Kiểm tra chính thức cũng gồm các công đoạn kiểm tra trong giai đoạn kiểm tra sơ bộ, song được thử nghiệm trên mẫu của pháo hoa sản xuất tại Nhật Bản trước khi chúng có thể được bán một hoặc nhiều lần hơn theo định kỳ hàng năm, và cũng được thử nghiệm trên các mẫu pháo hoa nhập khẩu tại thời điểm nhập khẩu. Các sản phẩm vượt qua được các đợt kiểm tra này sẽ được cấp ký hiệu tuân thủ các tiêu chuẩn. Về nguyên tắc, chỉ những sản phẩm đã được gần ký hiệu tuân thủ tiêu chuẩn mới có thể nhập khẩu và bán Ở Nhật Bản. Nếu như một người nào đó bị thương do lỗi của một sản phẩm đã được gắn ký hiệu này, người đó có quyền được nhận khoản bồi thường từ Quỹ bảo hiểm bồi thường sản phẩm công nghiệp. Quỹ này được duy trì vì mục đích này.

4- Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

Xem chi tiết tại Phụ lục V.

1.3- Địa chỉ liên hệ cơ quan quản lý

- Luật Kiểm soát chất nổ

Phòng An toàn Công nghiệp, Cục An toàn Công nghiệp và Hạt nhân, Cơ quan Tài nguyên và Năng lượng.

http://www.jftc.go.jp/e-page/htm 

2- Thủ tục gắn nhãn mác

2.1- Gắn nhãn mác theo yêu cầu của pháp luật

Hiệp hội Pháo hoa Nhật Bản tuân thủ các hướng dẫn gắn nhãn mác dựa trên

Luật Kiểm soát chất nổ.

1 - Gắn nhãn mác

Nhãn mác cho mỗi kiện hàng sẽ gồm các lời cảnh báo và phòng ngừa, hướng dẫn sử dụng và lời khuyên cách sử dụng đúng, tên sản phẩm, khối lượng thuốc nổ, nơi và ngày sản xuất.

Nội đung nhãn mác

- Tên sản phẩm

- Khối lượng thuốc súng (theo đơn vị)

- Nơi sản xuất (tên nước hoặc bang trong trường hợp nhập khẩu)

- Tên nhà nhập khẩu (đôi khi là viết tắt, và các chữ viết tắt này phải là thông

dụng và hiểu được)

- Lời cảnh báo và phòng ngừa (cách sử dụng thuốc súng và sự cố, cảnh báo để sử dụng đúng cách, thông tin và cách phòng tai nạn khi sử dụng sản phẩm).

- Hướng dẫn sử dụng (Cảnh báo về cách dùng, thao tác và bảo quản).

- Ngày sản xuất.

2- Ký hiệu SF (Ký hiệu tiêu nhuận và Ký hiệu tuân thủ tiêu chuẩn)

Đồ chơi pháo hoa đã qua kiểm tra theo quy định có thể được gắn những nhãn mác sau đây. Khách hàng nào, trong khi tuân thủ đúng các chỉ dẫn mà vẫn bị thương bị gây nên bởi các sản phẩm có gắn Ký hiệu này sẽ được bồi thường từ Quỹ bảo hiểm bồi thường sản phẩm công nghiệp.

a) Ký hiệu tiêu chuẩn

Dành cho các sản phẩm đã qua kiểm tra sơ bộ được thực hiện khi sản sản xuất hoặc nhập khẩu lần đầu. Ký hiệu này tượng trưng cho loại sản phẩm với nghĩa là sản phẩm đã tuân thủ các tiêu chuẩn của pháp luật và các tiêu chuẩn an toàn khác. Ký hiệu xuất hiện trên tất cả các nhãn mác của các sản phẩm đã được phê chuẩn

b) Ký hiệu tuân thủ tiêu chuẩn

Dành cho các sản phẩm đã qua kiểm tra chính thức được thực hiện định kỳ trong quá trình sản xuất hoặc ngay sau khi nhập khẩu vào Nhật Bản. Ký hiệu này xuất hiện trên các thùng các-tông hoặc hộp gồm nhiều đơn vị sản phẩm bên trong.

Ký hiệu SF
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2.2- Gắn nhãn mác tự nguyện trên cơ sở quy định của pháp luật


Không có quy định pháp luật đặc biệt nào cho khoản này.

2.3- Gắn nhãn mác trên cơ sở quy định của ngành


Không có quy định pháp luật đặc biệt nào cho khoản này.







